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	STT
	TÊN NHÀ THẦU 
	SỐ CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN

	
	
	TỐT
	KHÁ
	TRUNG BÌNH
	YẾU
	TỔNG

	1
	Công ty CP Tư vấn XD Điện lực TP.HCM
	1
	40
	22
	0
	63

	2
	Công ty TNHH TV - XD Nguyên Việt
	 
	13
	3
	 
	16

	3
	Công ty TNHH Tư vấn XDĐ Bách Khoa
	2
	4
	5
	3
	14

	4
	Công ty TVTK XD Nam Sài Gòn
	 
	14
	 
	 
	14

	5
	Công ty TNHH TVĐT - XDĐ Nam Việt
	 
	5
	7
	 
	12

	6
	Công ty TNHH tư vấn XDĐ - TM Hưng Phát 
	11
	 
	 
	 
	11

	7
	Công ty CP Truyền thông MêKông 
	7
	3
	 
	 
	10

	8
	Công ty TNHH TK-XD Thiết Trí
	1
	5
	3
	 
	9

	9
	Công ty TNHH XL - DV - TK Đại Thiên Thành
	 
	1
	8
	 
	9

	10
	Công ty TNHH tư vấn XDĐ Thái Bình Sơn 
	2
	1
	3
	3
	9

	11
	Công ty TNHH Điện &VT Sài Gòn
	1
	7
	 
	 
	8

	12
	Công ty tư vấn thiết kế bưu điện SaiCom
	1
	1
	5
	 
	7

	13
	Công ty TNHH TVTK &XD Nguyễn Khánh
	 
	6
	 
	 
	6

	14
	Công ty CP đầu tư kinh doanh Điện lực TP.HCM
	2
	3
	 
	 
	5

	15
	Công ty CP TNHH TK-XD Nam Thành
	1
	3
	1
	 
	5

	16
	Công ty TV-TK XD-TM&DV Đông Nam
	 
	2
	3
	 
	5

	17
	Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Bưu Chính Viễn Thông
	 
	5
	 
	 
	5

	18
	Công ty cổ phần tư vấn Phát triển điện Cửu Long
	 
	2
	2
	 
	4

	19
	Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây dựng Võ Nguyễn
	 
	 
	4
	 
	4

	20
	Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Hưng Long
	 
	3
	 
	 
	3

	21
	Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn thiết kế Phú Tường
	 
	3
	 
	 
	3

	22
	Công ty TNHH Bảo Tấn
	 
	1
	2
	 
	3

	23
	Công ty TNHH Điện - TM Tân Thái Dương
	 
	1
	1
	 
	2

	24
	Công ty TNHH TV TK XDĐ Thành Đạt
	 
	 
	2
	 
	2

	25
	Chi Nhánh Công ty Cổ phần Điện Hà Nội
	 
	 
	2
	 
	2

	26
	Công ty TNHH TV-ĐT XDĐ Nam Á 
	 
	1
	 
	 
	1

	27
	Công ty TNHH Kỷ Phú
	 
	1
	 
	 
	1

	28
	Công ty TNHH TV TK Nam Thái Bình
	 
	 
	1
	 
	1

	29
	Công ty CP Thiết kế Xây dựng Đạt Hoàng
	 
	1
	 
	 
	1

	30
	Khu đường sông 
	1
	 
	 
	 
	1

	31
	Công ty TNHH Tư vấn XDĐ Phúc Thiên 
	 
	1
	 
	 
	1

	32
	Công ty Cổ Phần TV TK XDĐ Á Châu
	 
	 
	1
	
	1

	            TỔNG (công trình)
	30
	127
	74
	6
	238

	TỔNG (%)
	12.6
	53.4
	31.1
	2.5
	 


